
 

Trang 1/5 

BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 01/08/2020 

                          Môn: KHAI THÁC, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      (Đáp án - thang điểm gồm 05 trang) 

 

Câu 

1 
Phần Nội dung 

Thang 

điểm 

   Đô chênh lệch giá trị đo của mỗi lần đo  

 
 

Dầm 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 

Khôn

g tải 

Có 

tải 

Chênh 

lệch 

Khôn

g tải 

Có 

tải 

Chênh 

lệch 

Không 

tải 

Có 

tải 

Chênh 

lệch 

1 
315 326 11 206 320 114 202 218 16 

2 
312 375 63 197 252 55 365 415 50 

3 
349 415 66 290 410 120 315 375 60 

4 
350 386 36 220 329 109 250 314 64 

5 
289 345 56 197 256 59 198 239 41 

0,75 

 

 

 Chênh lệch trung bình: 

 Dầm 1: Δ1 = (11+114+16)/3 = 47 

 Dầm 2: Δ2 = (63+55+50)/3 = 56 

 Dầm 3: Δ3 = (66+120+60)/3 = 82 

 Dầm 4: Δ4 = (36+109+64)/3 = 69,67 

 Dầm 5: Δ5 = (56+59+41)/3 = 52 

 

0,75 

 

 

 Giá trị độ võng 

 Dầm 1: y1 = k. Δ1 = 0,01.47 = 0,47mm 

 Dầm 2: y2 = k. Δ2 = 0,01.56 = 0,56mm 

 

0,75 



 

Trang 2/5 

 Dầm 3: y3 = k. Δ3 = 0,01.82 = 0,82mm 

 Dầm 4: y4 = k. Δ4 = 0,01.69,67 = 0,6967mm 

 Dầm 5: y5 = k. Δ5 = 0,01.52 = 0,52mm 

Tổng độ võng: Σyi = 3,067mm 

 

 

 Hệ số phân bố ngang 

 Dầm 1: 15,0
067,3

47,01
1 
 iy

y
k  

 Dầm 2: 18,0
067,3

56,01
1 
 iy

y
k  

 Dầm 3: 27,0
067,3

82,01
1 
 iy

y
k  

 Dầm 4: 23,0
067,3

6967,01
1 
 iy

y
k  

 Dầm 5 17,0
067,3

52,01
1 
 iy

y
k  

0,75 

Tổng điểm câu 1 3,00đ 
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Câu 

2 
Phần Nội dung 

Thang 

điểm 

 

 

 Chiều dài đoạn cong đặt cọc tiêu chóp nón: 

m
WV

L 117
155

7.)60.85,0(

155

22

  

Trong đó: 

V = 0,85% vận tốc cho phép đường đang thi công 

W là bề rộng mặt đường bị thu hẹp 

 

 

0,25 

 

   Các loại biển báo cần bố trí là:  

 

 

Ta tiến hành sửa chữa thay thế phân nữa cầu, khi thay xong và bê 

tông đạt cường độ thì ta tháo lắp biển rào chắn váo sang phân nữa 

cầu còn lại. Ta tiến hành rào chắn và đặt biển báo để sửa chữa 1 bên 

như sau: 

- Phía trước có thi công 1km (1 biển) – (ký hiệu: Biển 01) 

- Phía trước có thi công 300m (1 biển) - (ký hiệu: Biển 02) 

- Xe chạy chậm lại (2 biển) - (ký hiệu: Biển 03) 

- Đường đang thi công (2 biển) - (ký hiệu: Biển 04) 

- Công nhân mặt áo phản quan chỉ dẫn trong giờ cao điểm (2 

người) - (ký hiệu: Người ĐK) 

- Đường hẹp (2 biển) - (ký hiệu: Biển 05) 

- Rẽ trái  1 biển - (ký hiệu: Biển 06) 

- Cọc tiêu đèn chóp, căn dây an toàn phản quang 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

2,25 

Tổng điểm câu 2 3,00đ 
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Câu 

3 
Phần Nội dung 

Thang 

điểm 

 a) Giá trị các ứng suất chính  

 

 

Các ứng suất chính được tính theo  công thức : 

)(
1

)(
1

1222

2121





















E

E

 

Trong đó ta có:  

Hệ số poison: µ = 0,6 

Môđuyn đàn hồi của thép E=2,0.105MPa. 

Độ biến dạng đo được : 

   
2

12060

2

120600
01206002,1

2
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33
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0,25 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 Lần đo thức 1 theo hướng 0o 

Biến dạng dài tương đối lần 1  

mm
m

n
S 3

0 10.625,5
800

5,4   

Chiều dài chuẩn đo S = 200 mm 

5
3

0 10.625,5
100

10.625,5 


  

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

 

 Lần đo thức 2 theo hướng 60o  

Biến dạng dài tương đối lần 2  

mm
m

n
S 3

60 10.0,4
800

2,3   

Chiều dài chuẩn đo S = 100 mm 

5
3

60 10.0,4
100

10.0,4 


  

 

0,25 

 

 

0,25 

   Lần đo thức 3 theo hướng 120o   
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Biến dạng dài tương đối lần 3  

mm
m

n
S 3

120 10.625,4
800

7,3   

Chiều dài chuẩn đo S = 100 mm 

5
3

120 10.625,4
100

10.625,4 


  

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

 

Vậy độ biến dạng đo được là : 

 

 
2

5

2
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1

10.625,44
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625,4.0,4625,5
10.625,5.

625,4.0,4625,5.10.
3
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555
1 10.73,510.98,010.75,4    

555
2 10.77,310.98,010.75,4    

0,25 

 

 

0,25 

 

 

 Các ứng suất chính có giá trị là : 

Mpa

Mpa

53,22)10.73,5.6,010.77,3(
6,01

10.0,2

63,24)10.77,3.6,010.73,5(
6,01

10.0,2

55

2

5

2

55

2

5

1



















 

 

0,25 

 

0,25 

 

b) 

 Các ứng suất tiếp cực trị có giá trị là : 

Mpa

Mpa

05,1
2

53,2263,24

2

05,1
2

53,2263,24

2

21
1

21
1























 

 

0,25 

 

0,25 

 

c) 

 Góc nghiêng α giữa hướng của ứng suất chính σ1 với 
hướng chọn tùy ý để đo biến dạng 

   

0785,0
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tg

2α = 4,49  => α = 2,240 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

Tổng điểm câu 3 4,00đ 

 


